
STT Họ và tên 
Ngày/tháng/

năm sinh
Giới tính Dân tộc

Thuộc 

đối tượng
Địa chỉ thường trú  Địa chỉ nơi đang ở Họ vè tên Cha Họ và tên Mẹ

Số điện thoại của 

Cha, Mẹ

41 LÊ THIÊN QUÂN 21/09/2018 Nam Kinh

49/3 Đỗ Thúc Tịnh 

Phường 12 quận Gò 

Vấp

68/12/22 Phạm Thế 

Hiển phường 1 quận 

8

LÊ NGUYỄN 

TRUNG HIẾU

NGUYÊNX THỊ NHƯ 

QUỲNH
0902348654

42 Lê Phương Uyên 25/12/2018 Nữ Kinh

51 đường 3, khu phố 

3, p. Cát lái, Tp Thủ 

Đức

Số nhà 17 đường 55. 

Kdc tân quy đông. Q7
Lê trung kiên Lê thị hương 0909210222

43 Phạm Minh Thành 16/10/2018 Nam Kinh

739 Trần Xuân Soạn, 

Tổ 12, KP4, P. Tân 

Hưng, Quận 7

739 Trần Xuân Soạn, 

Tổ 12, KP4, P. Tân 

Hưng, Quận 7

Phạm Đức Tâm Lê Thị Kim Hằng 0765605384

44 Nguyễn Khánh 10/02/2018 Nam Kinh

Ầp Xóm Biển , Xã 

Viên An, Huyện Ngọc 

Hiển,Tinh Cà Mau 

Số nhà 98 đường 79 

phường Tân Quy 

quận 7 

Nguyễn my sil Ngô Bích Tuyền 0845444491

45 Peng Kim Giao 18/01/2018 Nữ Kinh

205 đường số 8, tổ 

115, Khu phố 8, 

Phường Bình Hưng 

Hoà B, Quận Bình 

Tân

99 Nguyên Thị Thập, 

Tổ (chưa thành lập), 

Khu phố 2, Phường 

Tân Phú, Quận 7

Peng Zhi Yong Lê Thị Mai Hạ 0938689800

46 Phan Thùy Lâm 21/08/2018 Nữ Kinh

337/22/2 Trần Xuân 

Soạn, tổ 1,KP4, p Tân 

Kiểng, Q7

337/22/2 Trần Xuân 

Soạn, tổ 1,KP4, p 

Tân Kiểng, Q7

Phan Quốc Cường Mai Mỹ Linh 0909709734

47 Nguyễn Phúc Lộc 01/08/2018 Nam Kinh
416/6/50 Đường Lạc 

Long Quân, P5, Q11

1041/62/128 Trần 

Xuân Soạn P Tân 

Hưng Q7

Kim Jin Song Nguyễn Thị Thuỳ Trang 0932112873

48 Hà Huỳnh Khánh Ngọc 19/10/2018 Nữ Kinh

Số 31 đường 85, 

phường Tân Quy, 

quận 7

Số 31, đường 85, 

phường Tân Quy, 

quận 7

Hà Minh Lãm Huỳnh Thị Thạch Duyên 0848987870
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49 Dương Minh Thiện 25/05/2018 Nam Hoa

75/13 Võ Duy Ninh 

tổ 28 kp4 phường 22 

quận Bình thạnh 

(Nhà không 

số)127/15a Mai Văn 

Vĩnh tổ 15 kp3 

phường Tân kiểng 

quận 7 

Dương Hiền Khánh Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 0934069152

Quận 7, ngày 01 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

   Tô Ngọc Dung



Ghi chú
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 Lớp 4-5 tuổi 

chuyển qua

Quận 7, ngày 01 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

   Tô Ngọc Dung


